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TỈNH SƠN LA 
 

 

Số:              /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                        

 

Sơn La, ngày        tháng        năm   

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Công nhận kết quả bình chọn và cấp Giấy chứng nhận  

"Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 2025” 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về 

khuyến công;  

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 17/6/2012 của Bộ Công Thương 

hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công; 

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương 

quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Thông 

tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương; 

Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19/6/2025 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; 

Theo đề nghị của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 2025 tại Tờ trình số 15/TTr-HĐBC ngày 24/11/2025. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận kết quả bình chọn và cấp Giấy chứng nhận cho 30 sản 

phẩm đạt danh hiệu “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 

2025” (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng bình chọn có trách nhiệm tổ chức trao Giấy chứng nhận 

sản phẩm đạt danh hiệu “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La 

năm 2025” cho các cơ sở công nghiệp nông thôn có phẩm được công nhận theo 

quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 

14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.  
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Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng bình chọn sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 2025; các tổ chức, cá 

nhân có sản phẩm được công nhận tại Điều 1; Chủ tịch UBND các xã, phường và 

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy (b/c); 

- TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như điều 3; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, Biên KT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Việt 
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DANH SÁCH 

Các sản phẩm được bình chọn và cấp Giấy chứng nhận " 

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 2025” 

 

STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ 

1 
Thớt thái sạch không 

mùn 

Hợp tác xã Đồ gỗ gia đình 

ON Tiểu khu 8, xã Phù Yên 

2 
Cà phê hòa tan thăng 

hoa nguyên chất 

Hợp tác xã Cà phê Bích 

Thao Sơn La 

Bản Hoàng Văn Thụ, 

Phường Chiềng Cơi 

3 Thịt lợn gác bếp HTX Kim Tiền Phát 
Bản Mé Ban, phường Chiềng 

Cơi 

4 
Trà ô long Vân Sơn 

200g 

Chi nhánh Tổng Công ty 

Chè Việt Nam - CTCP tại 

Sơn La - Vinatea Mộc 

Châu 

Số 698 đường Thảo Nguyên, 

Tổ dân phố Chè Đen 1, 

phường Thảo Nguyên 

5 Matcha sữa 
Công ty cổ phần Chè Cờ 

đỏ Mộc Châu 
Tổ dân phố Cờ đỏ, phường 

Thảo Nguyên 

6 
Hộp quà chè (Hộp có 

ống tre) 

Hợp tác xã Sản xuất kinh 

doanh và dịch vụ tổng 

hợp Bình Thuận 

Bản Kiến Xương, xã Bình 

Thuận 

7 Mận sấy dẻo 
Hợp tác xã Nông nghiệp 

và dịch vụ hoa quả sấy 

Cường Hoa 

Tiểu khu 30/4, Xã Chiềng 

Sơn 

8 Mật ong Hoa Đơn Buốt 
Công ty TNHH Mật ong 

Vân Hồ 
Tiểu khu Sao Đỏ 1, xã Vân 

Hồ 

9 Trà xanh hữu cơ 
Công ty cổ phần Chè 

Chiềng Đi 
Km178+500 Quốc lộ 6 Sơn 

La - Hà Nội, xã Vân Hồ 

10 
Bột chuối xanh Diệp 

Bách 
HTX Tây Bắc Tiểu khu Huổi Hẹ, xã Yên 

Châu 

11 Tỏi đen Diệp Bách HTX Tây Bắc Tiểu khu Huổi Hẹ, xã Yên 

Châu 

12 Mứt Dâu tây 
Liên hiệp HTX Nông 

nghiệp tổng hợp Mai Sơn Bản Tân Thảo, xã Mai Sơn 

13 Đường trắng cao cấp I 
Công ty cổ phần Mía 

đường Sơn La 
Km 34 Quốc lộ 6 Sơn La - Hà 

Nội, xã Mai Sơn 

14 
Mận bỏ hạt sấy dẻo Ít 

Đường  

HTX Dịch vụ phát triển 

Nông nghiệp 19/5 

Số 01, Tổ dân phố Chiềng Đi, 

phường Vân Sơn, tỉnh Sơn 

La 

15 Ruốc cá trắm 
Hộ kinh doanh Đào Thị 

Hiếu Tiểu khu 3, xã Quỳnh Nhai 

16 Hồng trà mây (tà xùa) 
Công ty TNHH Trà và 

đặc sản Tây Bắc Bản Bẹ, xã Tà Xùa 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ 

17 
Cà phê Sơn La túi 

nhúng 

Công ty cổ phần Chế biến 

cà phê Sơn La 
Bản Thống Nhất, xã Chiềng 

Mung 

18 Thịt trâu gác bếp  
Hộ kinh doanh Tòng 

Ngọc Hoa 

Số 479 Đường Chu Văn 

Thịnh, phường Tô Hiệu, tỉnh 

Sơn La 

19 Thịt trâu héo gác bếp 
Hộ kinh doanh Hà Bích 

Diệp 
Tổ 12 Chiềng Lề, phường Tô 

Hiệu 

20 Cà phê ủ lạnh La'pure 
Công ty TNHH Thực 

phẩm sạch Việt Nhật 

Số 20, ngõ 1 Chu Văn An, 

phường Chiềng Sinh, tỉnh 

Sơn La 

21 
Mật ong thiên nhiên 

mùa hoa ban 
Hộ kinh doanh Hồ Sâm Số nhà 113, tổ 2, phường 

Chiềng Sinh 

22 Sữa chua đông khô 
Hộ kinh doanh Amifarm 

Mộc Châu Tiểu khu 34, xã Tân Yên 

23 Mận sấy dẻo 
HTX Nông nghiệp Quyết 

Thanh Mộc Châu 
Tổ dân phố Khí Tượng, 

Phường Thảo Nguyên 

24 
Mật ong Mộc Châu – 

Mật hoa rừng 
Hộ kinh doanh Thơ Ngọc Tổ dân phố Bình Nguyên, 

Phường Thảo Nguyên 

25 Măng nứa sấy khô 
HTX Nông nghiệp trung 

tâm Tân Xuân 269 Bản Bướt, xã Xuân Nha 

26 
Chè Shan tuyết 

Mochahill 

Hợp tác xã Du lịch trải 

nghiệm Mocha Hill 
Số nhà 10, Tổ dân phố 1/5, 

phường Vân Sơn 

27 Cà phê Honey 
Hợp tác xã Ara Tay 

Coffee Bản Mảy, xã Mường Chanh 

28 Tinh dầu long não HTX Uyên Thuận Tiểu khu 5, xã Phù Yên 

29 
Nấm Linh chi Mạnh 

Thắng 

Công ty TNHH Mạnh 

Thắng 

Số 72B, tiểu khu 6, xã Mai 

Sơn 

30 
Phân bón hữu cơ Sông 

Lam Tây Bắc 

Công ty cổ phần Phân bón 

Sông Lam Tây Bắc 
Bản Thống nhất, xã Chiềng 

Mung 
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